
Test For Unit – Grade 7
UNIT 7   -   TELEVISION  

Test 1
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. with B. thirsty C. thousand D. theatre
A. with – /w ð/ Bɪ . thirsty – / θ sti/ˈ ɜː
C. thousand – / θa zənd/ˈ ʊ
D. theatre – / θ ətə/ˈ ɪ
Đáp án đúng: A. with vì phần gạch chân âm /ð/, các từ còn lại âm /θ/
Question 2. A. that B. thief C. thin D. north
A. that – /ðæt/
B. thief – /θi f/ː
C. thin – /θ n/ɪ
D. north – /n θ/ɔː
Đáp án đúng: A. that vì phần gạch chân âm /ð/, các từ còn lại âm /θ/
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other
three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3. A. exciting B. entertain C. romantic D. fantastic
Đáp án đúng: B. entertain (duy nhất rơi vào âm thứ 3), các từ còn lại trọng âm rơi vào âm thứ 2
Question 4. A. clever B. comedy C. educate D. compete
Đáp án đúng: D. compete vì trọng âm rơi vào âm thứ 2, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm thứ 1
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions. 
Question 5. The book is _____ the adventure of three close friends.

A. about B. from C. at D. on
Đáp án: A. about → đúng nghĩa: “Cuốn sách nói về cuộc phiêu lưu…”
Question 6. Do you watch Smile, the popular __________ for children?

A. television B. channel C. show D. comedian
Đáp án: C. show (chương trình – phù hợp)
Question 7. I love ________ like Happy Feet and Coco.

A. sport B. television C. programme D. channel
Đáp án: C. programme
Happy Feet và Coco là chương trình phim hoạt hình
Question 8. Which _____ do you prefer: Jerry or Tom?

A. character B. film C. sport D. game
Đáp án: A. character (nhân vật – phù hợp vì Jerry và Tom là nhân vật)
Question 9. According to the weather _______, there will be rain.

A. match B. forecast C. event D. schedule
Đáp án: B. forecast : dự báo thời tiết
Question 10. ______ Mai and Lan are interested in listening to music.

A. Because B. Both C. Neither D. So
Đáp án: B. Both; cả hai → đúng ngữ nghĩa
Question 11. _______ much are these shoes? – They are eighty thousand dongs.

A. What B. Who C. When D. How
Đáp án: D. How (How much – hỏi giá tiền)
Question 12. Tom: “What kind of film do you prefer?” – Linda: “_______”
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Test For Unit – Grade 7
A. Horror C. I don’t watch TV
C. I love Tom – the cat D. Oh, watch TV is very interesting

Đáp án: A. Horror (thể loại phim – phù hợp với câu hỏi)
Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to 
indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.

NEW TV SHOW RELEASE!
We are delighted to announce that  the highly anticipated show "MIND QUEST" (13) ______
premiering at 7PM this Friday. This show challenges contestants to solve tricky puzzles (14) ______
answer general knowledge questions. The rewards are very (15) ______. Don't (16) ____ to tune in!

Question 13. A. is B. are C. am D. be
Đáp án: A. is → đúng ngữ pháp, chủ ngữ là "the show" (số ít) → dùng "is"
Question 14. A. so B. but C. and D. or
Đáp án: C. and → đúng nhất, nối hai hành động: giải đố và trả lời câu hỏi
Question 15. A. valuable B. entertained C. exciting D. entertainment
Đáp án: A. valuable → hợp lý: phần thưởng có giá trị
Question 16. A. to forget B. forgetful C. forgetting D. forget
Đáp án: D. forget → đúng ngữ pháp: Don't forget to do something

Tạm dịch bài đọc
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH MỚI RA MẮT!

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chương trình rất được mong đợi "MIND QUEST" sẽ lên 
sóng lúc 7 giờ tối thứ Sáu tuần này. Chương trình này thử thách các thí sinh giải những câu đố hóc 
búa và trả lời các câu hỏi kiến thức tổng quát. Phần thưởng rất giá trị. Đừng quên đón xem nhé!
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions 17. 
Question 17.

a. They are all interesting. 
b. One of them is Who Wants To Be a Millionaire?
c. In my free time, I often watch TV programmes with my family. 
d. There are many programmes on different channels.

A. a-b-c-d B. c-d-a-b C. c-a-b-d D. c-b-a-d

Diễn giải:

 Câu c là mở đầu → nói về việc xem TV với gia đình
 Sau đó là câu d → nói thêm về các chương trình
 Câu a → nhận xét các chương trình thú vị
 Câu b → đưa ví dụ về một chương trình

Đáp án: B. c-d-a-b
Question 18. Choose the sentence that can end the text (in Question 17) most suitablely.

A. I spend 3 hours a day watching TV.
B. Watching TV too much harms to our eyes.
C. Watching these programmes help us relax
D. Different channels are on different time.

Đáp án: C. Watching these programmes help us relax → phù hợp nhất, nói rõ lợi ích của việc xem những 
chương trình này
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Test For Unit – Grade 7
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the 
correct option that best fits each numbered blank from 19 to 24.
TV program is a program of entertainment or enlightenment telecast by (19) _____. Television is (20)
_____ wonderful invention of modem science. It has bought the world closer to us. The most popular
TV programs (21) ____ songs, dances, dramas, films, games, and sports, etc. Many people like these
programs (22) ____ they are highly (23) ______. But I like the programs on Discovery Channel
because they are entertaining, (24) ____ and informative. 

Question 19. A. programmes B. television C. animals D. shows
"telecast by _____" → cái gì phát sóng chương trình?
Đáp án: B. television
Question 20. A. X B. an C. the D. a
Đáp án: D. a → vì “wonderful” bắt đầu bằng phụ âm /w/
Question 21. A. are B. am C. is D. aren’t
Đáp án: A. are  → chủ ngữ số nhiều → dùng “are”
Question 22. A.but B. so C. because D. or
Đáp án: C. because : bởi vì
Question 23. A. entertaining B. shocking C. terrible D. awful
Đáp án: A. entertaining  → đúng dạng tính từ miêu tả
Question 24. A. educatively B. education C. educate D. educative
Đáp án: D. educative  → đúng dạng tính từ bổ nghĩa cho “programs”

Tạm dịch bài đọc
Chương trình truyền hình là chương trình giải trí hoặc khai sáng được phát sóng trên truyền hình. 
Truyền hình là một phát minh tuyệt vời của khoa học hiện đại. Nó đã đưa thế giới đến gần chúng ta 
hơn. Các chương trình truyền hình phổ biến nhất là ca hát, khiêu vũ, kịch, phim ảnh, trò chơi và thể 
thao, v.v. Nhiều người thích những chương trình này vì chúng rất giải trí. Nhưng tôi thích các 
chương trình trên Discovery Channel vì chúng vừa giải trí, vừa mang tính giáo dục và cung cấp 
thông tin.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning
to the original sentence in each of the following questions. 
Question 25. I have a lot of homework. I can’t enjoy the programme. 

A. I have a lot of homework, so I can’t enjoy the programme.
B. I have a lot of homework, I can’t enjoy the programme. 
C. I have a lot of homework, but I can’t enjoy the programme. 
D. I have a lot of homework because I can’t enjoy the programme. 

Cần nối câu bằng liên từ hợp lý thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả.
Đáp án: A. I have a lot of homework, so I can’t enjoy the programme. → đúng: “vì có nhiều bài tập 
nên không thể xem chương trình”
B. Sai: thiếu liên từ → sai ngữ pháp
C. “but” không phù hợp với mối quan hệ nguyên nhân – kết quả
D. “because I can’t enjoy the programme” → sai logic (ngược nghĩa)
Question 26. My sister can swim well. She can’t play badminton. 

A. My sister can swim well, but she can play badminton.
B. My sister can swim well, but she can’t play badminton.
C. My sister can swim well and she can’t play badminton. 
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D. My sister can swim well, she can’t play badminton. 

Cần nối hai ý trái ngược → dùng "but"
Đáp án: B. My sister can swim well, but she can’t play badminton. → đúng nghĩa
A. “but she can play badminton” → sai nghĩa (trái với câu gốc)
C. Dùng “and” không thể hiện sự tương phản → sai
D. Sai ngữ pháp (không dùng liên từ hoặc dấu chấm – nên là hai câu riêng hoặc dùng liên từ)
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the
given cues in each of the following questions. 
Question 27. Which/ cartoon/ be/ funnier,/ Doraemon or Pokemon?

A. Which cartoon be funnier, Doraemon or Pokemon?
B. Which is the cartoon funnier, Doraemon or Pokemon?
C. Which cartoon funnier, Doraemon or Pokemon?
D. Which cartoon is funnier, Doraemon or Pokemon?

Đáp án: D. Which cartoon is funnier, Doraemon or Pokemon? → đúng cấu trúc câu hỏi so sánh hơn
A. chưa chia động tự
B. “Which is the cartoon funnier” → sai trật tự từ
C. Thiếu động từ “is” → sai ngữ pháp
Question 28. Why/ you/ want to check/ the TV schedule?

A. Why did you wanted to check the TV schedule?
B. Why do you want to check the TV schedule?
C. Why you want to check the TV schedule?
D. Why are you wanting to check the TV schedule?

Đáp án: B. Why do you want to check the TV schedule? → đúng thì và cấu trúc
A. Sai thì: “did you wanted” → lặp thì quá khứ
C. Thiếu trợ động từ “do” trong câu hỏi → sai
D. “are you wanting” → không tự nhiên trong tiếng Anh
Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate
the correct answer to each of the following questions. 
Question 29: What is the meaning of the sign below?

A. You can’t ride motorbikes here.
B. You can ride motorbikes here.
C. You can fix motorbikes here.
D. You can buy motorbikes here.

Hình ảnh: Biển báo cấm xe máy (có biểu tượng xe máy với vạch đỏ gạch chéo).
Đáp án đúng: A. You can’t ride motorbikes here.
Question 30: What is the meaning of the sign below?
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A. You can walk here. 
B. You can not walk here.
C. You can not ride a bike. 
D. You can go alone here. 

Hình ảnh: Biển báo có hình bàn chân giẫm lên hoa, với vạch đỏ gạch chéo và dòng chữ "DON'T 
WALK HERE".
Đáp án đúng: B. You can not walk here.
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the following questions from 31 to 36. 
Television is an important invention of the 20th century. It has been so popular that we can’t imagine
what life would be like if there were no television. Television is a major means of communication and
entertainment. It brings pictures and sound from around the world into millions of homes. Through
television, viewers can see and learn about people, places and things in  distant  lands. Television
widens our knowledge by introducing new ideas which may lead us to new hobbies and recreations. In
addition to the news, television provides us with a variety of programs that can satisfy every taste. Most
people now seem to like spending their evenings watching television than to go out.
Question 31. What is the main idea of the passage?

A. Most people like watching TV than going out.
B. People have more new hobbies and recreations.
C. Everyone can be satisfied every taste.
D. The importance of television.

Đáp án: D. The importance of television → bao quát toàn bộ nội dung
Question 32. Which of the followings is NOT TRUE according to the passage?

A. Television is an important means of communication.
B. Television provides us with a variety or programs.
C. Most people don’t like watching TV in the evening.
D. People can learn many things through TV.

Đáp án: C. Most people don’t like watching TV in the evening.
→ SAI, vì đoạn cuối nói rằng "Most people now seem to like spending their evenings watching 
television"
Question 33. Which of the followings is NOT one of benefits of television?

A. Entertainment B. communication C. Education D. Going out
Đáp án: D. Going out → Không phải lợi ích, thậm chí truyền hình làm người ta ít ra ngoài hơn
Question 34. The word “distant” is OPPOSITE in meaning to _____________.

A. Remote B. far C. near D. rural
Đáp án: C. near: gần
Question 35. The word “important” is CLOSEST in meaning to ___________.
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A. Interesting B. essential C. entertaining D. educational

Đáp án: B. essential → rất gần nghĩa với "important" (quan trọng, thiết yếu)
Question 36. What is ONE way television benefits viewers?

A. It helps people learn about distant places and new ideas.
B. It only entertains people without providing knowledge.
C. It makes people go out more often
D. It has no impact on people’s lives. 

Đáp án: A. It helps people learn about distant places and new ideas. → đúng nội dung đoạn văn
Tạm dịch bài đọc

Truyền hình là một phát minh quan trọng của thế kỷ 20. Nó phổ biến đến mức chúng ta không thể tưởng
tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu không có truyền hình. Truyền hình là phương tiện truyền thông và giải trí
chủ yếu. Nó mang hình ảnh và âm thanh từ khắp nơi trên thế giới đến hàng triệu ngôi nhà. Thông qua
truyền hình, người xem có thể nhìn thấy và tìm hiểu về con người, địa điểm và sự vật ở những vùng đất
xa xôi. Truyền hình mở rộng kiến thức của chúng ta bằng cách giới thiệu những ý tưởng mới, có thể dẫn
chúng ta đến những sở thích và hoạt động giải trí mới. Bên cạnh tin tức, truyền hình còn cung cấp cho
chúng ta nhiều chương trình đa dạng có thể đáp ứng mọi sở thích. Hầu hết mọi người ngày nay dường
như thích dành buổi tối xem truyền hình hơn là ra ngoài.
Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter
A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered
blanks from 37 to 40. 

 Bob the Builder is a British television program for children. (37) ______. It was first broadcast
on 13th January 1999. It is developed by Hit Entertainment for BBC Television.

The show is about the life of a builder named Bob, (38) _______. Bob has a wife named Wendy
and a cat named Pilchard. The slogan of the show is “Can we fix it? Yes, we can!”.

There are albums of songs from Bob the Builder. Out of these songs, (39) ______, “Can We Fix
It” and “Mambo”. (40) _____. He also has some video games which are based on and created by Bob
the builder.

A - and his talking vehicles who help him fix things 
B - It is broadcast on the BBC and around the world.
C - There is also number 81 hit “Big Fish Little Fish”
D - there are 2 number 1 hits
Question 37   B Question 38 A
Question 39 D Question 40   C

Tạm dịch bài đọc
Bob the Builder là một chương trình truyền hình thiếu nhi của Anh. Chương trình được phát sóng 
trên BBC và trên toàn thế giới. Lần đầu tiên phát sóng vào ngày 13 tháng 1 năm 1999. Chương trình 
được Hit Entertainment phát triển cho Đài truyền hình BBC.
Chương trình kể về cuộc đời của một người thợ xây tên Bob và những chiếc xe biết nói giúp anh sửa
chữa mọi thứ. Bob có một người vợ tên Wendy và một chú mèo tên Pilchard. Khẩu hiệu của chương 
trình là "Chúng ta có thể sửa nó không? Có, chúng ta có thể!".
Có các album bài hát của Bob the Builder. Trong số những bài hát này, có 2 bản hit đứng đầu bảng 
xếp hạng, "Can We Fix It" và "Mambo". Ngoài ra còn có bản hit đứng thứ 81 "Big Fish Little Fish". 
Anh cũng có một số trò chơi điện tử dựa trên và được tạo ra bởi Bob the Builder.
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UNIT 7 - TELEVISION

Test 2
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. thing B. third C. think D. breathe
A. thing – /θ ŋ/ɪ
B. third – /θ d/ɜː
C. think – /θ ŋk/ɪ
D. breathe – /bri ð/ː
Đáp án: D. breathe → âm /ð/, còn các từ khác là /θ/
Question 2. A. this B. although C. birthday D. father
A. this – /ð s/ɪ
B. although – / l ðə /ɔː ˈ ʊ
C. birthday – / b θ.de /ˈ ɜː ɪ
D. father – / f .ðə(r)/ˈ ɑː
Đáp án: C. birthday → âm /θ/ , các từ còn lại có âm /ð/
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other
three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3. A. undergo B. domestic C. substantial D. investment
Đáp án: A. undergo có trọng âm rơi vào âm 3, các từ còn lại rơi vào âm 2
Question 4. A. awful B. cartoon C. boring D. channel
Đáp án: B. cartoon có trọng âm rơi vào âm 2, các từ còn lại rơi vào âm 1
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions. 
Question 5. The _______news on TV last night was so funny.

A. comedy B. romance C. news D. documentary
Đáp án: A. comedy → "comedy news" = tin tức hài/hài kịch
Question 6. The ______ is introducing the next song to the audience.

A. MC B. TV viewer C. weatherman D. newsreader
Đáp án: A. MC (Master of Ceremonies – người dẫn chương trình)
Question 7. Our local TV ______ mainly broadcasts daily news.

A. schedule B. station C. viewers D. set
Đáp án: B. station
Local TV station – đài truyền hình địa phương
Question 8. Journey to Mars is a new _______ programme on this channel.

A. comedy B. sports C. animals D. science
Đáp án: D. science → phù hợp với nội dung về sao Hỏa
Question 9. My father often watches ______. They’re so funny.

A. live show B. comedies C. news D. newspapers
Đáp án: B. comedies – các bộ phim hài
Question 10. “______ do you play table tennis?” – “Once a week.”

A. How far B. How long C. How often D. How much
Đáp án: C. How often – hỏi tần suất
Question 11. I couldn’t find the ______ control, so I pressed buttons on the TV set.
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A. remote B. screen C. TV D. button

Đáp án: A. remote
Remote control: điều khiển từ xa
Question 12. Tom: “I think Tom and Jerry is quite funny.” – Linda: “ _____”

A. Welcome! C. I love Tom – the cat
B. I’m afraid I don’t watch it D. That’s right  

Đáp án: D. That’s right – Đồng tình với ý kiến của Tom
Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to 
indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.

SPECIAL PROGRAMME
We are excited to inform you that after a long time waiting, WHO LIES (13) ______ officially 
broadcasted (14) ____ 8PM next Sunday. There will be a contest for all the audience to detect 
whether their partners are lying (15) ____not. The prize is very (16) ______. Let’s look forward to 
watching.

Question 13. A. be B. are C. am D. is
Đây là thì hiện tại đơn bị động (passive voice):
→ Chủ ngữ WHO LIES là số ít (tên một chương trình)
→ Cấu trúc: [S] + is + V3
Đáp án: D. is
Question 14. A. on B. in C. at D. from
→ Giờ cụ thể dùng giới từ "at" (at 8PM)
Đáp án: C. at
Question 15. A. or B. but C. and D. on
→ Cấu trúc đúng là: "whether... or not"
Đáp án: A. or
Question 16. A. entertaining B. rewarding C. exciting D. education
→ Dịch: "Giải thưởng rất ___" → cần tính từ mô tả mức độ giá trị của phần thưởng
Đáp án: B. rewarding – đáng giá, xứng đáng, có phần thưởng

Tạm dịch bài đọc
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng sau thời gian dài chờ đợi, chương trình "WHO LIES" sẽ 
chính thức lên sóng vào lúc 20h Chủ Nhật tuần sau. Sẽ có một cuộc thi dành cho tất cả khán giả để 
phát hiện xem người yêu của mình có nói dối hay không. Giải thưởng rất hấp dẫn. Hãy cùng đón 
xem nhé.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions 17. 
Question 17.

a. It is at 20:00 on VTV3. 
b. My favourite TV program is “Singing with the idols.”
c. It is an entertaining program
d. Participants will show their voice, based on the vote from audience and guests to choose two

winners.
A. a-b-c-d B. b-d-a-c C. d-a-c-b D. b-a-c-d

b. → Giới thiệu chương trình yêu thích
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a. → Nêu thời gian chiếu
c. → Mô tả tính chất
d. → Nội dung chi tiết chương trình
Đáp án: D. b-a-c-d
Question 18. Choose the sentence that can end the text (in Question 17) most suitablely.

A. The winners will have a chance to sing with an idol and get the cash prize.
B. The prize is very appealing. 
C. You can watch this programme on VTV3
D. Such entertaining programme helps audiences relaxing. 

Dựa trên đoạn giới thiệu chương trình “Singing with the idols”, nội dung là thi hát và chọn ra 2 
người thắng cuộc → câu kết phải nói về phần thưởng
Đáp án: A. The winners will have a chance to sing with an idol and get the cash prize.
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the 
correct option that best fits each numbered blank from 19 to 24.
There are many TV channels for children. They offer interesting (19) _____ for fun and learning. When
children (20) _____ watching the programmes, they can visit far-away lands, meet interesting people,
learn about the (21) _____ around them, laugh (22) _____ the comedians, and enjoy the funny (23)
_____ colorful cartoon characters. They can also become (24) _____ at the studio of a programme.
Question 19. A. television B. shows C. animals D. programmes
..offer interesting ___ for fun and learning
→ "shows", "programmes" đều ổn, nhưng theo ngữ pháp Anh-Anh:
Đáp án: D. programmes
Question 20. A. aren’t B. are C. isn’t D. was
When children ___ watching the programmes...
→ Cần dùng thì hiện tại: "are watching"
Đáp án: B. are
Question 21. A. home B. school C. world D. sports
...learn about the ___ around them
→ "world around them" là cụm từ quen thuộc
Đáp án: C. world
Question 22. A. with B. in C. from D. for
laugh ___ the comedians
→ laugh with (cười cùng ai)
Đáp án: A. with
Question 23. A. because B. so C. but D. and
...enjoy the funny ___ colorful cartoon characters
→ nối hai tính từ: funny and colorful
Đáp án: D. and
Question 24. A. guess B. guest C. guests D. invitor
become ___ guests at the studio
→ Cần danh từ chỉ người tham dự: guests
Đáp án: C. guests

Tạm dịch bài đọc
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Có rất nhiều kênh truyền hình dành cho trẻ em. Chúng cung cấp các chương trình thú vị để giải trí và
học tập. Khi xem các chương trình, trẻ em có thể đến thăm những vùng đất xa xôi, gặp gỡ những người
thú vị, tìm hiểu về thế giới xung quanh, cười đùa cùng các diễn viên hài và thưởng thức các nhân vật
hoạt hình vui nhộn, đầy màu sắc. Các em cũng có thể trở thành khách mời tại trường quay của chương
trình.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning
to the original sentence in each of the following questions. 
Question 25. I didn’t buy the dress. It was expensive.

A. I didn’t buy the dress, but it was expensive. 
B. I didn’t buy the dress, so it was expensive
C. I didn’t buy the dress, and it was expensive. 
D. I didn’t buy the dress because it was expensive.

→ Câu này thể hiện mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, ta chọn từ "because".
Đáp án: D. I didn’t buy the dress because it was expensive.
Question 26. Anna is clever. Anna is also beautiful.

A. Anna is clever and beautiful.
B. Anna is clever so beautiful. 
C. Anna is clever but beautiful. 
D. Anna is clever or beautiful.

→ Hai mệnh đề cùng khẳng định về một người → nối bằng "and"
Đáp án: A. Anna is clever and beautiful.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the
given cues in each of the following questions. 
Question 27. How many/ people/ there/ your family?

A. How many people be there in your family?
B. How many people are there in your family?
C. How many people is there in your family?
D. How many people there are in your family?

→ Câu hỏi đúng ngữ pháp là:
"How many people are there in your family?"
Đáp án: B. How many people are there in your family?
Question 28. What time/ Jame/ leave/ home/ yesterday?

A. What time do Jame leave home yesterday?
B. What time did Jame leaved home yesterday?
C. What time did Jame leave home yesterday?
D. What time is Jame leaving home yesterday?

→ Vì có từ "yesterday" → thì quá khứ → cần dùng did + động từ nguyên thể
Đáp án: C. What time did Jame leave home yesterday?
Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate
the correct answer to each of the following questions. 
Question 29: 
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A. You can go straight ahead.
B. You can go around
C. You must not turn left
D. You must not turn right. 

Biển báo thể hiện một mũi tên rẽ trái bị gạch chéo → nghĩa là Cấm rẽ trái.
Đáp án đúng: C. You must not turn left.
Question 30: What is the meaning of the sign below?

A. You can take picture here. 
B. You can buy cameras here. 
C. You can not buy cameras
D. You can not use camera here.

Biển báo gồm hai phần:
"NO PHOTOS ALLOWED" (Không được chụp ảnh)
"PLEASE NO CAMERA" (Làm ơn không sử dụng máy ảnh)
Ý nghĩa là: Không được sử dụng máy ảnh/chụp ảnh ở đây
Đáp án đúng: D. You can not use camera here.
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the following questions from 31 to 36. 

WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?
One of the most popular quiz programmes on television in the world is called Who Wants To Be

A Millionaire? In Britain, the quizmaster is Chris Tarrant. He asks the contestants fifteen questions.
The first questions are easy, but later,  they are more  difficult.  If you can answer the fourteenth
question, you can win £ 500,000. You can win a million pounds if you can answer the last question. Of
course, the last question is very difficult. 

All the questions on Who Wants To Be A Millionaire? are multiple-choice questions. After you
hear the question, you see four answers. Only one answer is correct. You have to choose the correct
answer. If you don’t know the answer to a question, there are three ways you can get help: you can ask
the quizmaster to take away two wrong answer; there are three ways you can gets help: you can ask the
quizmaster to take away two wrong answers; you can ask the studio audience which answer is right, or
you can telephone a friend and ask for help. You can only do these things once. Very few people win the
million pounds. The first person won a million pounds one year after the programme started. 
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Today, Who Wants To Be A Millionaire? can be seen in more than 100 countries and is now the

world’s most popular quiz programme. 
Question 31. Which is the main idea of the passage?

A. The quizmaster, Chris Tarrant, asks fifteen questions. 
B. The popular quiz programmes on TV
C. The programe Who Wants To Be A Millionaire
D. Three ways you get help in Who Wants To Be A Millionair. 

Đáp án đúng: C. The programme Who Wants To Be A Millionaire
Toàn bộ đoạn văn mô tả chi tiết về chương trình truyền hình này, cách chơi, giải thưởng và mức độ 
phổ biến toàn cầu.
Question 32. How many questions do you have to answer?

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15
Đáp án đúng: D. 15
 "He asks the contestants fifteen questions."
Question 33. In how many countries can you watch the quiz show?

A. more than 500 countries B. more than 100 countries
C. more than 10 countries D. more than 50 countries

Đáp án đúng: B. more than 100 countries
 "Today, Who Wants To Be A Millionaire? can be seen in more than 100 countries."
Question 34. The word “started” is CLOSEST in meaning to _______. 

A. finished B. began C. closed D. popular
Đáp án đúng: B. began
 “The first person won a million pounds one year after the programme started.”
→ "Started" = "began" = bắt đầu
Question 35. The word “difficult” is OPPOSITE in meaning to _________.

A. popular B. few C. hard D. easy
Đáp án đúng: D. easy
 "Difficult" (khó) ↔ "easy" (dễ)
Question 36. Which is NOT TRUE according to the passage?

A. Who Wants To Be A Millionaire? is popular in many countries. 
B. Contestants must answer 15 questions to win the top prize. 
C. Contestants can ask for help more than once per question
D. The first person won a million pounds after one year. 

Đáp án đúng: C. Contestants can ask for help more than once per question
 Đáp án này sai vì trong đoạn có nói:
“You can only do these things once.” → Chỉ được dùng mỗi quyền trợ giúp một lần, không phải 
nhiều lần mỗi câu.

Tạm dịch bài đọc
AI MUỐN TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ?

Một trong những chương trình đố vui phổ biến nhất trên truyền hình thế giới có tên là Ai Muốn Trở 
Thành Triệu Phú? Tại Anh, người dẫn chương trình là Chris Tarrant. Ông đặt ra cho các thí sinh 15 
câu hỏi. Những câu hỏi đầu tiên rất dễ, nhưng càng về sau càng khó hơn. Nếu bạn trả lời được câu 
hỏi thứ mười bốn, bạn có thể thắng 500.000 bảng Anh. Bạn có thể thắng một triệu bảng Anh nếu trả 
lời được câu hỏi cuối cùng. Tất nhiên, câu hỏi cuối cùng rất khó.
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Tất cả các câu hỏi trong chương trình Ai Muốn Trở Thành Triệu Phú? đều là câu hỏi trắc nghiệm. 
Sau khi nghe câu hỏi, bạn sẽ thấy bốn đáp án. Chỉ có một đáp án đúng. Bạn phải chọn đáp án đúng. 
Nếu bạn không biết câu trả lời cho một câu hỏi, có ba cách để bạn nhận được sự trợ giúp: bạn có thể 
yêu cầu người dẫn chương trình loại bỏ hai câu trả lời sai; có ba cách để bạn nhận được sự trợ giúp: 
bạn có thể yêu cầu người dẫn chương trình loại bỏ hai câu trả lời sai; bạn có thể hỏi khán giả trường 
quay xem câu trả lời nào đúng, hoặc bạn có thể gọi điện cho bạn bè và nhờ giúp đỡ. Bạn chỉ có thể 
làm những điều này một lần. Rất ít người trúng giải triệu bảng. Người đầu tiên trúng giải một triệu 
bảng chỉ một năm sau khi chương trình bắt đầu.
Ngày nay, chương trình Ai Muốn Trở Thành Triệu Phú? có thể được phát sóng tại hơn 100 quốc gia 
và hiện là chương trình đố vui phổ biến nhất thế giới.
Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter
A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered
blanks from 37 to 40. 

 Lai Van Sam is one of the most famous MCs in Viet Nam. He was born on June 10 th, 1957 in
Phu Tho Province. (37) ______. He has hosted many television programmes such as Who Wants To Be
a Millionaire, SV96, Wheel of Fortune, (38) ____, etc. He was also one of the founders of VTV3. On
October 5th, 2008 (39) _____. Many viewers love him as he is very intelligent and humorous. (40)
______. He can make people feel relaxed when watching his shows. 

A – He attracts a lot of audiences to his shows.
B – We Are the Soldiers
C - He studied in the Soviet Union when he was young
D - he received an award for being the most popular game show host of VTV
Question 37 C Question 38   B
Question 39 D Question 40   A

Tạm dịch bài đọc
Lại Văn Sâm là một trong những MC nổi tiếng nhất Việt Nam. Anh sinh ngày 10 tháng 6 năm 1957 
tại tỉnh Phú Thọ. Anh từng du học tại Liên Xô khi còn nhỏ. Anh đã dẫn nhiều chương trình truyền 
hình như Ai là triệu phú, SV96, Vòng quay may mắn, Chúng tôi là chiến sĩ, v.v. Anh cũng là một 
trong những người sáng lập ra VTV3. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2008, anh đã nhận được giải thưởng
Người dẫn chương trình trò chơi được yêu thích nhất của VTV. Nhiều khán giả yêu mến anh vì anh 
rất thông minh và hài hước. Anh thu hút rất nhiều khán giả đến với các chương trình của mình. Anh 
có thể mang lại cho mọi người cảm giác thư giãn khi xem các chương trình của mình.
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